
UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC HKPĐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NĂM HỌC 2022-2023 

Số: /QĐ-BTC Bình Phước, ngày tháng 02 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng trọng tài Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023 

TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2022-2023 

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông tỉnh Bình 

Phước năm học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng trọng tài Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm 

học 2022-2023 gồm các ông, bà có tên sau (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng trọng tài thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 

lệ Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023 ban hành kèm theo Quyết 

định số 2846/QĐ-SGDĐT ngày 03/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

1. Thời gian, địa điểm 

Thời gian làm việc từ ngày 09/3/2023 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian và địa 

điểm thi đấu của từng môn thi theo Thông số 491/TB-BTC ngày 28/02/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Phƣớc. 

Hội đồng trọng tài tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Kinh phí: Kinh phí chi trả cho các thành viên Hội đồng trọng tài thực hiện theo 

các quy định hiện hành. Kinh phí đi lại, ăn ở của các thành viên trong tỉnh Bình Phƣớc do 

các đơn vị có thành viên tham gia Hội đồng trọng tài chi trả theo chế độ tài chính quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trƣởng phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học - 

Mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trƣởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 

- BCĐ, BTC HKPĐ; 

- Các tiểu ban HKPĐ; 

- Các phòng GD&ĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lƣu: VT, GDTrH. 

TRƢỞNG BAN 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Lý Thanh Tâm 
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UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC 

BAN TỔ CHỨC HKPĐ 

NĂM HỌC 2022-2023 

 
DANH SÁCH 

Hội đồng trọng tài Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTC ngày 28/02/2023 

của Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Trong/ 

ngoài tỉnh 

I. CẦU LÔNG 

1 Huỳnh Văn Bạn Tổ trƣởng TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

2 Trần Thị Thanh Thu 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THCS&THPT Tân Tiến Trong tỉnh 

3 Trần Văn Dân Tổ phó THCS Tiến Thành, Đồng Xoài Trong tỉnh 

4 Mai Thế Hải Tổ viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

5 Bùi Đức Phƣợng Tổ viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

6 Nguyễn Quang Trung Tổ viên THCS Tân Thiện, Đồng Xoài Trong tỉnh 

7 Nguyễn Hữu Phố Tổ viên THPT Lộc Hiệp Trong tỉnh 

8 Nguyễn Thị Nga Tổ viên THCS Phan Bội Châu, Bù Đăng Trong tỉnh 

9 Nguyễn Trọng Huỳnh Tổ viên THCS Tân Xuân, Đồng Xoài Trong tỉnh 

10 Phan Văn Minh Tổ viên Trƣờng TH Lộc Điền A, Lộc Ninh Trong tỉnh 

11 Nguyễn Quốc Quân Tổ viên THPT chuyên Bình Long Trong tỉnh 

II. BÓNG BÀN 

1 Nguyễn Quang Sáng 
Tổ 
Trƣởng 

THCS Tiến Hƣng, Đồng Xoài Trong tỉnh 

2 Phan Thị Tâm 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THPT Nguyễn Du Trong tỉnh 

3 Lê Xuân Hải Tổ phó THPT Nguyễn Du Trong tỉnh 

4 Nguyễn Trọng Huỳnh Tổ viên THCS Tân Xuân, Đồng Xoài Trong tỉnh 

5 Mai Thế Hải Tổ viên THCS Tân phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

6 Lê Đình Quyến Tổ viên THCS Tân phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

7 Đỗ Văn Khoát Tổ viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

8 Bùi Đức Phƣợng Tổ viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

9 Đàm Văn Thin Tổ viên THCS Tiến Hƣng, Đồng Xoài Trong tỉnh 

10 Nguyễn Thế Lâm Tổ viên THCS Tân Thiện, Đồng Xoài Trong tỉnh 

11 Nguyễn Duy Hậu Tổ viên THCS Tân Đồng, Đồng Xoài Trong tỉnh 

12 Trần Văn Hải Tổ viên THCS Tân Xuân, Đồng Xoài Trong tỉnh 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Trong/ 

ngoài tỉnh 

13 Nguyễn Quang Trung Tổ viên THCS Tân Thiện, Đồng Xoài Trong tỉnh 

III. ĐÁ CẦU 

1 Trần Sỹ Trinh Tổ trƣởng THCS Tân phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

2 Nguyễn Đình Quốc 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THPT Lê Quý Đôn 
 

3 Nguyễn Trọng Huỳnh Tổ phó THCS Tân Xuân, Đồng Xoài Trong tỉnh 

4 Trần Văn Tú Giáo viên THPT TX Phƣớc Long Trong tỉnh 

5 Mai Thế Hải Tổ viên THCS Tân phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

6 Lê Đình Quyến Tổ viên THCS Tân phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

7 Đỗ Văn Khoát Tổ viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

8 Bùi Đức Phƣợng Tổ viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài Trong tỉnh 

9 Đàm Văn Thin Tổ viên THCS Tiến Hƣng, Đồng Xoài Trong tỉnh 

10 Nguyễn Thế Lâm Tổ viên THCS Tân Thiện, Đồng Xoài Trong tỉnh 

11 Nguyễn Duy Hậu Tổ viên THCS Tân Đồng, Đồng Xoài Trong tỉnh 

12 Trần Văn Hải Tổ viên THCS Tân Xuân, Đồng Xoài Trong tỉnh 

VI. CỜ VUA 

1 Hà Văn Cấp Tổ trƣờng TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

2 Vi Văn Dâng 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THCS&THPT Lƣơng Thế Vinh Trong tỉnh 

3 Đỗ Dũng Giáo viên PT DTNT THCS Lộc Ninh Trong tỉnh 

4 Nguyễn Văn Trừ Tổ viên Phòng GD&ĐT ĐồngXoài Trong tỉnh 

5 Cao Ngọc Hùng Tổ viên Phòng GD&ĐT Bình Long Trong tỉnh 

6 Nguyễn Thị Len Tổ viên THPT Đồng Phú Trong tỉnh 

7 Phạm Thị Bích Đƣợc Tổ viên PTDTNT THPT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

8 Thị Trinh Tổ viên THPT Chuyên Quang Trung Trong tỉnh 

V. BÓNG CHUYỀN 

1 Đinh Ngọc Lâm 
Tổ 
Trƣởng 

TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

2 Nguyễn Văn Thành Tổ phó Sở Giáo dục và Đào tạo Trong tỉnh 

3 Lý Thành Chung Thƣ ký PTDTNT THPT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

4 Hoàng Công Chiến Tổ phó THCS Tân Thành, Bù Đốp Trong tỉnh 

5 Đàm Văn Ngân Tổ viên THPT Hùng Vƣơng Trong tỉnh 

6 Bùi Thanh Toàn Tổ viên THCS&THPT Tân Tiến Trong tỉnh 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Trong/ 

ngoài tỉnh 

7 Bùi Văn Mỡn Tổ viên THCS Minh Hƣng, Bù Đăng Trong tỉnh 

8 Nguyễn Thành Chung Tổ viên THCS Tân Phú, Đồng Phú Trong tỉnh 

9 Nguyễn Quang Hòa Tổ viên THCS Tân Lập, Đồng Phú Trong tỉnh 

10 Nông Hồng Nhật Tổ viên THPT Hùng Vƣơng Trong tỉnh 

11 Nguyễn Văn Trang Tổ viên TH Lộc Quang, Lộc Ninh Trong tỉnh 

12 Ngô Khắc Thuận Tổ viên 
TH&THCS Nguyễn Đình Chiểu, 
Bù Gia Mập 

Trong tỉnh 

13 Đoàn Đức Hạnh Tổ viên THCS Bù Đốp, Bù Đốp Trong tỉnh 

14 Lê Anh Tấn Tổ viên TH&THCS Hƣng Phƣớc, Bù Đốp Trong tỉnh 

15 Võ Xuân Bình Tổ viên THCS Nguyễn Khuyến- Bù Đăng Trong tỉnh 

VI. BÓNG ĐÁ 

1 Hoàng Văn Tâm 
Tổ 
Trƣởng 

TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

2 Đinh Thị Hiện 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THPT Đồng Phú Trong tỉnh 

3 Ông Nguyễn Thanh Tú Tổ phó PTDTNT THCS Bù Gia Mập Trong tỉnh 

4 Lê Anh Chiến Tổ phó THCS&THPT Lƣơng Thế Vinh Trong tỉnh 

5 Trần Đức Duy Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

6 Nguyễn Xuân Sơn Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

7 Lê Duy Nguyên Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

8 Phan Văn Vỹ Tổ viên THCS Thanh Bình Trong tỉnh 

9 Đinh Công Thịnh Tổ viên THCS Tân Thành Trong tỉnh 

10 Nguyễn Ngọc Của Tổ viên THPT Chuyên Quang Trung Trong tỉnh 

11 Nguyễn Quang Hoan Tổ viên THPT Hùng Vƣơng Trong tỉnh 

12 Nguyễn Thiện Trí Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

13 Phạm Ngọc Sanh Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

14 Bùi Đình Huấn Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

15 Nguyễn Bá Khánh Tổ viên THPT Nguyễn Khuyến Trong tỉnh 

16 Nguyễn Văn Gạo Giáo viên Trƣờng TH Lộc Thiện, Lộc Ninh Trong tỉnh 

17 Nguyễn Xuân Thuận Giáo viên Tiểu học Thọ Sơn, Bù Đăng Trong tỉnh 

18 Phạm Văn Sơn Tổ viên Tiểu học Thác Mơ, Phƣớc Long Trong tỉnh 

19 Trƣơng Văn Có Tổ viên THPT Lộc Ninh Trong tỉnh 

20 Hoàng Chí Long Tổ viên TH&THCS Bình Sơn, Bù Đăng Trong tỉnh 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Trong/ 

ngoài tỉnh 

21 Nguyễn Xuân Thắng Tổ viên THCS Nghĩa Trung, Bù Đăng Trong tỉnh 

VII. ĐIỀN KINH 

1 Lê Minh Công Tổ trƣởng TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

2 Nguyễn Đức Cƣờng 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THPT Thanh Hòa Trong tỉnh 

3 Nguyễn Thị Bích Tổ phó TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

4 Bùi Đình Kiên Tổ phó TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

5 Hà Thị Hồng Sơn Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

6 Thân Văn Tín Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

7 Lƣơng Thị Hồng Liên Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

8 Phan Hoàng Phú Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

9 Nguyễn Noạc Hiếu Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

10 Lê Tuấn Anh Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

11 Trần Văn Lợi Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

12 Lê Văn Tú Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

13 Đinh Văn Anh Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

14 Hồ Hữu Thông Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

15 Nguyễn Thành Lên Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

16 Trịnh Ngọc Tiến Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

17 Nguyễn Thanh Thiên Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

18 Phạm Văn Kiệt Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

19 Lê Bá Quốc Tổ viên THPT Đăk Ơ Trong tỉnh 

20 Nguyễn Hữu Phố Tổ viên THPT Lộc Hiệp Trong tỉnh 

21 Lê Nam Trung Tổ viên THCS Lộc Điền, Lộc Ninh Trong tỉnh 

22 Kiều Văn Thao Tổ viên THPT Nguyễn Khuyến Trong tỉnh 

23 Đàm Văn Thinh Tổ viên THCS Tiến Hƣng, Đồng Xoài Trong tỉnh 

24 Vũ Thị Thanh Tổ viên THCS Tiến Thành, Đồng Xoài Trong tỉnh 

25 Nguyễn Thị Luyến Tổ viên THCS Tân Đồng, Đồng Xoài Trong tỉnh 

26 Nguyễn Duy Hậu Tổ viên THCS Tân Đồng, Đồng Xoài Trong tỉnh 

VIII. BƠI LỘI 

1 Ngô Văn Tam Tổ trƣởng TT HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

2 Phạm Văn Minh 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THPT Chuyên Quang Trung Trong tỉnh 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Trong/ 

ngoài tỉnh 

3 Nguyễn Thị Bích Tổ phó TT HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

4 Lê Minh Công Tổ phó TT HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

5 Phạm Minh Phƣơng Tổ viên TH Lê Hồng Phong, Phƣớc Long Trong tỉnh 

6 Nguyễn Thị Cẩm Tổ viên TT HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

7 Huỳnh Thị Ngọc Dung Tổ viên TT HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

8 Nguyễn Hồng Nhi Tổ viên TT HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

9 Nguyễn Hữu Chí Long Tổ viên TT HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

10 Nguyễn Ngọc Anh Tổ viên THPT Đa Kia Trong tỉnh 

11 Lê Quang Quý Tổ viên THPT Đồng Phú Trong tỉnh 

12 Hồ Thanh Tuấn Tổ viên THPT Nguyễn Khuyến Trong tỉnh 

IX. ĐẨY GẬY 

1 Phạm Ngọc Sanh Tổ trƣởng TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

2 Võ Thị Thu Sƣơng 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THPT Chơn Thành Trong tỉnh 

3 Nguyễn Trần Khanh Tổ phó TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

4 Trƣơng Văn Minh Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

5 Trần Văn Cƣờng Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

6 Nguyễn Văn Tùng Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

7 Mai Thanh Toàn Tổ viên TT HL&TĐ TDTT Trong tỉnh 

X. VÕ CỔ TRUYỀN 

1 Lý Hữu Nhơn Tổ trƣởng P.CT Liên đoàn VCT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

2 Đỗ Trung Kiên 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THPT Phú Riềng Trong tỉnh 

3 Phạm Văn Hƣng Tổ phó THPT Đa Kia Trong tỉnh 

4 Nguyễn Minh Tài Tổ viên 
Hội VCT TP Thủ Dầu Một, Bình 
Dƣơng 

Ngoài tỉnh 

5 Nguyễn Hoàng Thanh Tổ viên 
Hội VCT TP Thủ Dầu Một, Bình 
Dƣơng 

Ngoài tỉnh 

6 Huỳnh Trọng Tùng Tổ viên 
Hội VCT TP Thủ Dầu Một, Bình 
Dƣơng 

Ngoài tỉnh 

7 Đào Văn Lanh Tổ viên 
Hội VCT TP Thủ Dầu Một, Bình 

Dƣơng 
Ngoài tỉnh 

8 Cao Sỹ Hùng Tổ viên Liên đoàn VCT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

9 Cao Thanh Dũng Tổ viên Liên đoàn VCT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

10 Nguyễn Đức Tài Tổ viên Liên đoàn VCT Bình Phƣớc Trong tỉnh 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Trong/ 

ngoài tỉnh 

11 Hà Tuấn Hùng Tổ viên Liên đoàn VCT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

12 Ngô Thiện Hùng Tổ viên Liên đoàn VCT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

13 Lâm Thị Thanh Thủy Tổ viên Liên đoàn VCT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

14 Phạm Văn Thuyết Tổ viên Liên đoàn VCT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

15 Bùi Minh Hoàng Tổ viên Liên đoàn VCT Bình Phƣớc Trong tỉnh 

16 Nguyễn Văn Tùng Tổ viên Trung Tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

17 Đinh Văn Anh Tổ viên Trung Tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

18 Trƣơng Võ Diễm Tổ viên Trung Tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

19 Nguyễn Đình Tuấn Tổ viên Trung Tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

20 Lƣơng Hồng Liên Tổ viên Trung Tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

21 Đặng Sơn Thùy Tổ viên Giáo viên, THPT Lộc Ninh Trong tỉnh 

22 Phạm Phƣơng Bảo Tổ viên Giáo viên, THPT Phƣớc Long Trong tỉnh 

23 Đoàn Văn Thi Tổ viên 
Giáo viên, THCS&THPT Tân 
Tiến 

Trong tỉnh 

24 Mai Cao Cƣờng Tổ viên 
Giáo viên, THCS Quang Trung, 
Bù Đăng 

Trong tỉnh 

25 Võ Thị Bích Hòa Tổ viên 
Giáo viên, THCS Thanh Bình, Bù 
Đốp 

Trong tỉnh 

26 Nông Hồng Nhật Tổ viên Giáo viên, THPT Hùng Vƣơng Trong tỉnh 

27 Hoàng Đức Bổn Tổ viên Phòng VHTT thị xã Phƣớc Long Trong tỉnh 

28 Võ Thanh Bình Tổ viên 
GV. THCS Phƣớc Minh, Bù Gia 
Mập 

Trong tỉnh 

XI. VOVINAM 

1 Huỳnh Minh Hải Tổ trƣởng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

2 Đinh Thị Hồng Nhung 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THPT Đồng Xoài Trong tỉnh 

3 Vũ Đức Thanh Châu Tổ phó 
Liên đoàn Vovinam Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Ngoài tỉnh 

4 Bùi Đặng Hồng Nhung Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Dƣơng Ngoài tỉnh 

5 Dƣơng Hồng Thanh Tổ viên Liên đoàn Vovinam Đồng Nai Ngoài tỉnh 

6 Nguyễn Thanh Sang Tổ viên TT TDTT QP2 - Quân khu 7 Ngoài tỉnh 

7 Tôn Nữ Quỳnh Mai Tổ viên 
Liên đoàn Vovinam Việt Võ đạo 
TP. HCM 

Ngoài tỉnh 

8 Võ Minh Hiếu Tổ viên GV. THPT Phƣớc Bình Trong tỉnh 

9 Nguyễn Trung Thành Tổ viên TH An Lộc B - Bình Long Trong tỉnh 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Trong/ 

ngoài tỉnh 

10 Nguyễn Văn Mạnh Tổ viên THCS Phan Bội Châu - BĐ Trong tỉnh 

11 Nguyễn Hữu Việt Tổ viên THCS Phƣớc Minh - BGM Trong tỉnh 

12 Nguyễn Đăng Vệ Tổ viên TH&THCS Trần Phú, Phú Riềng Trong tỉnh 

13 Nguyễn Duy Hậu Tổ viên GV. THCS Tân Đồng, Đồng Xoài Trong tỉnh 

14 Cao Thanh Tâm Tổ viên Trung tâm HL&TDTT tinh Trong tỉnh 

15 Nguyễn Thanh Tiến Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

16 Thân Hoàng Huynh Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

17 Nguyễn Mạnh Tuấn Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

18 Bùi Đức Tuấn Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

19 Nguyễn Tiến Hải Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

20 Hoàng Minh Trí Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

21 Ngô Đình Thái Sơn Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

22 Nông Văn Ngọc Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

23 Lê Thị Lan Anh Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

24 Lê Thị Hoài Thu Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

25 Trƣơng Anh Minh Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

26 Hà Minh Quan Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

27 Nguyễn Văn Tƣởng Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

28 Nguyễn Xuân Huy Tổ viên Liên đoàn Vovinam Bình Phƣớc Trong tỉnh 

XII. KARATEDO 

1 Nguyễn Thành Lên Tổ trƣởng TT HL&TĐTDTT Trong tỉnh 

2 Đinh Viết Cƣờng 
Tổ phó, 
Thƣ ký 

THCS&THPT Đồng Tiến Trong tỉnh 

3 Vũ Văn Huế Tổ phó Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Ngoài tỉnh 

4 Cao Lê Bảo Trân Tổ viên 
TTHL&TĐ TDTT tỉnh Bình 
Phƣớc 

Ngoài tỉnh 

5 Hứa Thị Bích Diễm Tổ viên 
TTHL&TĐ TDTT tỉnh Bình 
Phƣớc 

Ngoài tỉnh 

6 Sơn Văn Nghiệp Tổ viên 
TTHL&TĐ TDTT tỉnh Bình 
Phƣớc 

Ngoài tỉnh 

7 Lê Hoàng Anh Tuấn Tổ viên 
Liên đoàn Karatedo TP. Hồ Chí 
Minh 

Ngoài tỉnh 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Trong/ 

ngoài tỉnh 

8 Phạm Quang Đăng Tổ viên 
Liên đoàn Karatedo TP. Hồ Chí 
Minh 

Ngoài tỉnh 

9 Nguyễn Thanh Thiên Tổ viên 
Liên đoàn Karatedo TP. Hồ Chí 
Minh 

Ngoài tỉnh 

10 Trịnh Ngọc Hoàng Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Dƣơng Ngoài tỉnh 

11 Đinh Xuân Trƣờng Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Dƣơng Ngoài tỉnh 

12 Lê Hoàng Lâm Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Dƣơng Ngoài tỉnh 

13 Nguyễn Thái Duy Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Dƣơng Ngoài tỉnh 

14 Trịnh Ngọc Tiến Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Dƣơng Ngoài tỉnh 

15 Phạm Hồng Hạnh Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Dƣơng Ngoài tỉnh 

16 Nguyễn Thu Sƣơng Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Phƣớc Trong tỉnh 

17 Nguyễn Chí Thành Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Phƣớc Trong tỉnh 

18 Nông Văn Mạnh Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Phƣớc Trong tỉnh 

19 Phí Văn Đua Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Phƣớc Trong tỉnh 

20 Nguyễn Lê Nam Tổ viên THPT Chu Văn An Trong tỉnh 

21 Nguyễn Xuân Minh Tổ viên THPT Đắk Ơ Trong tỉnh 

22 
Phạm Thị Quỳnh 
Thƣơng 

Tổ viên Tiểu học Bù Nho, Phú Riềng Trong tỉnh 

23 Hà Duyên Ninh Tổ viên THCS-THPT Đồng Tiến Trong tỉnh 

24 Nguyễn Văn Trung Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Phƣớc Trong tỉnh 

25 Đỗ Hoàng Duy Tổ viên TT HL&TĐ TDTT tỉnh Trong tỉnh 

26 Nguyễn Sỹ Lâm Tổ viên Liên đoàn Karatedo Bình Phƣớc Trong tỉnh 

XIII. TAEKWONDO 

1 Mai Thanh Toàn Tổ trƣởng TTHL&TĐTDTT Trong tỉnh 

2 Lê Văn Chín 
Tổ phó, 

Thƣ ký 
THPT Thống Nhất Trong tỉnh 

3 Ngô Văn Niếu Tổ phó TTHL&TĐTDTT Trong tỉnh 

4 Châu Công Bình Tổ viên Liên đoàn Taekwondo Tiền Giang Ngoài tỉnh 

5 Lâm Thanh Trung Tổ viên Liên đoàn Taekwondo Tây Ninh Ngoài tỉnh 

6 Nguyễn Nhất Hùng Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Thuận 

Ngoài tỉnh 

7 Nguyễn Thanh Sang Tổ viên Liên đoàn Taekwondo Trà Vinh Ngoài tỉnh 

8 Nguyễn Thị Mộng Trinh Tổ viên Liên đoàn Taekwondo Trà Vinh Ngoài tỉnh 

9 
Trần Nguyễn Trƣờng 
Trí 

Tổ viên Liên đoàn Taekwondo Long An Ngoài tỉnh 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Trong/ 

ngoài tỉnh 

10 
Nguyễn Văn Trƣờng 
Bình 

Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Dƣơng 

Ngoài tỉnh 

11 Đoàn Thị Trinh Nguyên Tổ viên Sở VHTT&DL Trong tỉnh 

12 Trần Văn Lộc Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

13 Nguyễn Thị Yến Nhi Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 

Phƣớc 
Trong tỉnh 

14 Nguyễn Quốc Minh Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

15 Cao Văn Quốc Dũng Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

16 Nguyễn Vũ Tiến Thanh Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

17 Phạm Huy Tâm Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

18 
Nguyễn Huỳnh Minh 
Tâm 

Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

19 Trần Văn Tiến Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

20 Nguyễn Hữu Tài Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

21 Phạm Minh Dƣơng Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

22 Nguyễn Trung Hiếu Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

23 Vũ Ngọc Vũ Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

24 Lê Văn Tiến Tổ viên 
Liên đoàn Taekwondo Bình 
Phƣớc 

Trong tỉnh 

Tổng cộng danh sách này có 231 người./. 
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